
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
N011 – LK431, Khu A Do Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

11/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SIC

0110472534

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SIC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SIC CAI CO., LTD
Tên công ty viết tắt: SIC CONSULTANCY AND INVESTMENT LIMITED 
COMPANY

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936240822
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ TUẤN 
VŨ

Việt 
Nam

Thái Kiều, Xã Khánh 
Vĩnh Yên, Huyện Can 
Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam

1.200.000.000 60,000 042092012183

2NGUYỄN 
BÁ KHÁNH 
TÌNH

Việt 
Nam

563 Chợ Hàng, 
Phường Dư Hàng 
Kênh, Quận Lê Chân, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

800.000.000 40,000 031091002732

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Loại trừ hoạt động Đấu giá

4610

2. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
Chi tiết: Các cuộc gọi trong nước, trả lời các cuộc gọi từ khách 
hàng qua tổng đài viên, phân bổ cuộc gọi tự động, chuyển cuộc 
gọi tự động, hệ thống trả lời tương tác hoặc những phương 
thức đơn giản để nhận các hợp đồng, cung cấp sản phẩm thông 
tin, tiếp nhận phản ánh của khách hàng

8220

3. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Loại trừ: Hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất
(Theo Điều 62 Luật Kinh doanh Bất động sản số 
66/2014/QH13)

6820(Chính)

4. Hoạt động tư vấn quản lý
Loại trừ: Hoạt động tư vấn và đại diện pháp lý

7020

5. Quảng cáo 7310

6. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

7. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
Chi tiết: Việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tổng hợp cho cơ sở vật 
chất của khách hàng như làm sạch nội thất, bảo dưỡng, dọn 
dẹp rác, bảo vệ, gửi thư, lễ tân, giặt là và các dịch vụ có liên 
quan đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Những hoạt động này 
không liên quan hoặc không chịu trách nhiệm đến công việc 
hoặc hoạt động chính của khách hàng

8110

8. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

9. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

2/3Thời gian đăng từ ngày 12/09/2023 đến ngày 12/10/2023



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       042092012183
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thái Kiều, Xã Khánh Vĩnh Yên, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thái Kiều, Xã Khánh Vĩnh Yên, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÊ TUẤN VŨ Nam

20/12/1992 Kinh Việt Nam

15/02/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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